
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Số:        /2026/QĐ-UBND Nghệ An, ngày       tháng      năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc 
phạm vi tỉnh Nghệ An chưa được quy định tại quyết định số 05/2020/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm2025;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Đê điều ngày 17 
tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của 
Thủ tướng Chính phủ Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ 
trên các sông thuộc phạm vi cả nước;

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của 
Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp 
độ rủi ro thiên tai;

Căn cứ Thông tư số 14/2021/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về xây dựng mực nước tương 
ứng với các cấp báo động lũ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình 
số …… /TTr-STNMT ngày … tháng … năm 2026;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định mực nước tương ứng 
với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Nghệ An chưa được 
quy định tại quyết định số 05/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mực nước tương 
ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Nghệ 
An chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt và 
phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia 
hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; các 
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cơ quan, đơn vị phòng chống thiên tai và các tổ chức, cá nhân khác có hoạt động 
liên quan đến cấp báo động lũ trên các sông trong tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Nguyên tắc phân cấp báo động lũ

Nguyên tắc phân cấp báo động lũ quy định tại Điều 3 Quyết định số 
05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định mực 
nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước.

Điều 4. Quy định chi tiết mực nước tương ứng với các cấp báo động 
lũ tại các trạm thủy văn trên các sông

Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm (điểm quan 
trắc) thủy văn trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Nghệ An chưa được quy định 
trong Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg được quy định tại Phụ lục I kèm theo 
Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, địa phương

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan theo dõi, 
đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định này.

b) Tiếp nhận, tổng hợp thông tin phản hồi của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân về việc sử dụng cấp báo động lũ trong các hoạt động phòng, chống, ứng 
phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội;

c) Định kỳ 05 năm, tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện quy định này, 
trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung danh sách các trạm (điểm quan trắc) 
thủy văn được quy định cấp báo động lũ và mực nước tương ứng với các cấp 
báo động lũ cho phù hợp với thực tế; gửi báo cáo UBND tỉnh chậm nhất vào 
ngày 15 tháng 12 của năm thực hiện rà soát, đánh giá.

2. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và Ủy 
ban nhân dân các xã, phường; cơ quan dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên 
địa bàn tỉnh: 

a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tổ chức sử dụng các 
quy định về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ đảm bảo hiệu quả.

b) Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện quy định 
trong Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg và quy định này, gửi báo cáo sơ kết về 
UBND tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 10 tháng 12 để tổng 
hợp chung (theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2026.
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2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các Sở, Ban, 
ngành; Ủy ban nhân dân các xã, phường; cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân 
phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem 
xét sửa đổi, bổ sung.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng 
các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                               
- Như Điều 5;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Cục Khí tượng thủy văn;
- Cục Kiểm tra Văn bản và Tổ chức thi hành 
pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đài KTTV Trung Bộ;
- Đài KTTV tỉnh Nghệ An;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NN (Hưng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đệ



Phụ lục I
MỰC NƯỚC TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC CẤP BÁO ĐỘNG LŨ TRÊN CÁC 

SÔNG THUỘC PHẠM VI TỈNH NGHỆ AN
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /6/2026 của UBND tỉnh Nghệ An)

Mực nước tương 
ứng với các cấp báo 

động (m)
TT Tên 

sông
Trạm 

thủy văn Địa phận/Đơn vị hành chính

I II III

1 Hiếu Quang 
Tiến Phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An 43.50 45.50 47.00

2 Hiếu Lạt Xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An 34.00 35.50 36.50

3 Cả Lạng Khê Xã Châu Khê, tỉnh Nghệ An 40.50 42.00 43.50

4 Cả Lạng sơn Xã Anh Sơn Đông, tỉnh Nghệ An 16.00 17.50 19.00

5 Cả Dùng Xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An 11.50 13.00 14.00

6 Cả Hưng Xá Xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An 4.00 5.00 6.00

7 Giăng Thanh 
Liên Xã Tam Đồng, tỉnh Nghệ An 12.00 13.50 14.50



Phụ lục II
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /6/2026 của UBND tỉnh Nghệ An)

TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Số:       /BC-...... ........, ngày..... tháng...... năm...... 

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện quy định cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi 

tỉnh Nghệ An
Năm ......

1. Kết quả triển khai thực hiện quy định mực nước tương ứng với các cấp báo 
động lũ trên các sông.

(Đánh giá sự phù hợp về quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại 
các vị trí trên địa bàn quản lý với tình hình thực tế trong quá trình triển khai công tác 
phòng chống thiên tai lũ, ngập lụt;...)

2. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện

3. Đề xuất, kiến nghị

 Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- …
- Lưu: VT, …

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký tên, đóng dấu)


